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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện nông dân  

về Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây lúa 

 
 

 CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

Căn cứ Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây 

trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về triển khai Chương trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp 
giai đoạn 2024-2026; 

Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-CCTTBVTV ngày 24/6/2024 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tổ chức lớp huấn luyện nông dân về Quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên lúa năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng 

Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 35 học viên đã hoàn 

thành Chương trình “Huấn luyện nông dân về Quản lý sức khỏe cây trồng tổng 

hợp (IPHM) trên cây lúa” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức từ 

ngày 02/7/2024 đến ngày 11/10/2024 tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản (theo 

Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng 

phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) 

có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để B/c); 

- Như điều 2; 

- Website Chi cục TTBVTV; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Ngọc Chính 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN VỀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY LÚA NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CCTTBVTV ngày    /10/2024 của Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Số CCCD 
Điểm 

kiểm tra 
Số giấy chứng nhận 

1 Triệu Thị Lơ Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản - Nam Định 036169004076 85 191/2024/GCN-CCTTBVTV 

2 Triệu Thị Hoạt Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036165000676 100 192/2024/GCN-CCTTBVTV 

3 Lê Thị Huyền Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036175009888 85 193/2024/GCN-CCTTBVTV 

4 Phạm Thị Miến Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036171008314 85 194/2024/GCN-CCTTBVTV 

5 Đinh Thị Định Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036161004145 75 195/2024/GCN-CCTTBVTV 

6 Đinh Thị Hà Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036183008569 75 196/2024/GCN-CCTTBVTV 

7 Phạm Thị Hòa Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản - Nam Định 036167005988 90 197/2024/GCN-CCTTBVTV 

8 Triệu Thị Hảo Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036165007644 80 198/2024/GCN-CCTTBVTV 

9 Trần Thị Quyên Thôn Vụ Nữ  - Hợp Hưng  -Vụ Bản - Nam Định 036167005989 60 199/2024/GCN-CCTTBVTV 

10 Phạm Thị Thìn Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036176006265 85 200/2024/GCN-CCTTBVTV 

11 Nguyễn Thị Chinh Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 040190001101 85 201/2024/GCN-CCTTBVTV 

12 Triệu Thị Lý Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036163005456 90 202/2024/GCN-CCTTBVTV 

13 Triệu Thị Quỳ Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036165007614 85 203/2024/GCN-CCTTBVTV 

14 Đinh Thị Liên Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036169002157 85 204/2024/GCN-CCTTBVTV 

15 Hoàng Thị Miền Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản - Nam Định 036170017361 65 205/2024/GCN-CCTTBVTV 

16 Phạm Thị Bé Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản - Nam Định 036163014415 75 206/2024/GCN-CCTTBVTV 

17 Bùi Thị Lệ Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản - Nam Định 036179007540 55 207/2024/GCN-CCTTBVTV 



18 Triệu Thị Rấn Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036165007617 70 208/2024/GCN-CCTTBVTV 

19 Phạm Thị Loan Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036166019498 80 209/2024/GCN-CCTTBVTV 

20 Hoàng Thị Thương Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng-Vụ Bản- Nam Định 036184009873 80 210/2024/GCN-CCTTBVTV 

21 Hoàng Thị Thi Thôn Thị An - Hợp Hưng- Vụ Bản- Nam Định 036164020491 90 211/2024/GCN-CCTTBVTV 

22 Hoàng Thị Hợi Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036160008795 60 212/2024/GCN-CCTTBVTV 

23 Trần Thị Ngân Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036179005569 75 213/2024/GCN-CCTTBVTV 

24 Triệu Thị Hòa Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036168007182 80 214/2024/GCN-CCTTBVTV 

25 Phạm Thị Khuyên Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036178006148 65 215/2024/GCN-CCTTBVTV 

26 Phạm Thị Tuyết Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036166006921 85 216/2024/GCN-CCTTBVTV 

27 Nguyễn Thị Hà Thôn Thị An - Hợp Hưng- Vụ Bản- Nam Định 036175009482 65 217/2024/GCN-CCTTBVTV 

28 Hoàng Thị Thơi Thôn Thị An - Hợp Hưng- Vụ Bản- Nam Định 036171007996 85 218/2024/GCN-CCTTBVTV 

29 Trần Thị Thu Hương Thôn Thị An - Hợp Hưng- Vụ Bản- Nam Định 036163006780 80 219/2024/GCN-CCTTBVTV 

30 Trịnh Thị Huyền Thôn Thị An - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036177009737 85 220/2024/GCN-CCTTBVTV 

31 Trần Hải Ninh Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng-Vụ Bản- Nam Định 036190012256 75 221/2024/GCN-CCTTBVTV 

32 Trịnh Thị Viện Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036162008575 80 222/2024/GCN-CCTTBVTV 

33 Phạm Thị Hường Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng -Vụ Bản- Nam Định 036163014921 75 223/2024/GCN-CCTTBVTV 

34 Phạm Thị Vy Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036164007314 85 224/2024/GCN-CCTTBVTV 

35 Phạm Thị Dung Thôn Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định 036169002353 90 225/2024/GCN-CCTTBVTV 
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